
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    
  

 
 

 

 
 

  

 

 
 

  

  

 
 

  

 
 

 

 

  

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

           

           

           
 

   
  

  
 

    
 

    
    

    
  

   

 

 

 
 

  
 

  
 
 
 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

KHU THỰC 100ºC 
PHẨM NÓNG 

KHU THỰC 
PHẨM 
ĐÔNG LẠNH 

KHU THỰC 
PHẨM NGUY 
HIỂM 

Diệt hầu hết vi khuẩn 
60ºC 
Vi khuẩn phát triển nhanh chóng 

5ºC 
KHU THỰC 
PHẨM 

Ó 0ºC 

Ngừng hầu hết sự phát triển của vi khuẩn -18ºC 

 

  

 

Lên men/axit hóa
Fermentation/acidification 

Tên sản phẩm 
Product name 

Khung thời 
gian giảm 
pH? 
pH drop timeframe? 

# Kiểm tra 
# Test 

Lô ID 
Batch ID 

Ngày và 
thời 
gian 
bắt đầu lên 

Hiệu chuẩn máy đo 
pH 
pH meter calibration 

Độ pH kiểm tra sau khi pH giảm 
pH check after pH drop 

pH của thành phẩm 
pH of finished product 

Số đọc Số đọc Ngày và Kiểm tra Thời gian từ Hành động Độ pH Hành độngmen 
Date and 
time 

của 
dung 

của 
dung 

giờ khi 
kiểm tra 

pH 
Check pH 

lúc quá trình 
lên men bắt 

khắc phục 
nếu độ pH 

khi kiểm 
tra lần 

khắc phục 
nếu độ pH 

fermentation started dịch dịch pH đầu và Độ trên 4,6 cuối trên 4,6 
đệm pH đệm pH Date and time of pH khi kiểm Corrective actions if Final check pH Corrective actions if 
4 7 pH check tra pH is above 4.6 pH is above 4.6 

Reading for Reading for Time between 
pH 4 buffer pH 7 buffer fermentation 

start and pH 
check 

Ví dụ 1 
Example 1 

15/12/17 
15/12/17 

21/04/2023 
3 giờ chiều 
21/04/2023 3 pm 

4.01 
4.01 

7.00 
7.00 

21/04/2023 
3 giờ chiều 
21/04/2023 3 pm 

4.6 
4.6 

24 giờ 
24 hours 

NA 
NA 

3.8 
3.8 

NA 
NA 

› Khung thời gian cần thiết để giảm pH cho sản 
phẩm cụ thể 
› Required pH drop time frame of specific products 
› sữa lên men — 4 giờ 
› fermented milk – 4 hours 
› sữa chua — 6 giờ 
› yoghurt – 6 hours 
› thức uống không cồn lên men – 4 giờ 
› brewed soft drinks – 4 hours 
› trái cây, rau và trứng – 24 giờ. 
› fruits, vegetables and eggs – 24 hours. 
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